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KẾ HOẠCH
Tổ chức phục hồi trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì Quí II
Năm học  2020 - 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 189/PGDĐT-MN ngày 16/9/2020 của Phòng GDĐT Đại Lộc về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học học 2020-2021 của cấp học mầm non huyện Đại Lộc:
Căn cứ, kế hoạch số 20 ngày 25 tháng 9 năm 2020 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường mẫu giáo Đại Sơn.
Căn cứ Thông Tư số 28/2016/TT–BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thông Tư ban hành chương trình giáo dục mầm non;     
Căn cứ, kế hoạch số 23 ngày 28 tháng 9 năm 2020 kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2020 – 2021 của bộ phận nuôi dưỡng.
Trên cơ sở thực tế sau cân đo quí II vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 nay bộ phận nuôi dưỡng trường mẫu giáo Đại Sơn xây dựng kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng quí II năm học 2020-2021 như sau:

       A. MỤC TIÊU.


- 100% trẻ đi học được chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh đầy đủ không xảy ra dịch bệnh và tai nạn trong nhà trường.
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường.
 - Hướng dẫn trẻ có thói quen biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, thân thể sạch sẽ.
 - Giảm tỷ lệ SDD trong nhà trường 
 - Tổ chức nuôi cháu SDD tại trường.
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH       

1. Thuận lợi

Trường mẫu giáo Đại Sơn trong những năm qua được nhà nước đầu tư xây dựng CSVC đảm bảo, một số phòng kiên cố, bán kiên cố, có nhà ăn riêng, công trình vệ sinh, phòng sinh hoạt đảm bảo theo qui định chung.

Có tương đối đủ đồ dùng đồ chơi theo qui định, đồ dùng cá nhân trẻ đầy đủ đảm bảo tổ chức sinh hoạt bán trú.
Tiền ăn trưa đã được nâng lên từ 13.000 lên 14.000 ngàn đồng
Môi trường lớp học khang trang, sân vườn được cải tạo nhiều khu vườn như: vườn rau dinh dưỡng, vườn hoa cho bé, cây xanh bóng mát, sân tập, nhà thể chất thoáng mát tạo điều kiện cho bé vui chơi, vận động.

Đội ngủ giáo viên đã chuẩn hóa về trình độ có năng lực chuyên môn chăm sóc trẻ từ loại khá trở lên.
Được sự quan tâm của phòng Giáo dục và đào tạo Đại Lộc, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể xã Đại Sơn luôn tạo mọi điều kiện cho mọi công tác của nhà trường được hoạt động tốt.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, thực sự yêu nghề mến trẻ. 

Có đủ nhân viên nuôi dưỡng phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ.
2. Khó khăn:
Trường mẫu giáo Đại Sơn nằm ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đại Lộc là một xã miền núi. Nơi đây chưa có chợ nhà cung ứng thực phẩm phải đi nhiều km mới đem thực phẩm về cung cấp cho trường, giá cả có cao hơn vùng đồng bằng một số thực phẩm.

Đời sống nhân dân đa số làm nương rẫy, cuộc sống không ổn định về kinh tế. Ba mẹ trẻ luôn đi làm ăn trên nương rẫy ít quan tâm chăm sóc con.
Đời sống nhân viên cấp dưỡng lương còn thấp, không có phụ cấp gì thêm.

Bếp ăn bán trú cụm Tân Đợi chở cơm lên Đồng Chàm xa đi qua núi dốc.
 3. Tình hình sức khỏe trẻ đầu quí II
· Kết quả cân đo quí II ngày 10/12/2019:
	Kết quả
	Kết quả quí II
	So với quí I

	Số trẻ được cân.
	160
	Tỷ lệ
	100%
	Tăng 4 trẻ

	Cân nặng bình thường
	145
	Tỷ lệ
	91.6%
	Tăng 10 trẻ

	Suy dinh dưỡng nhẹ
	9
	Tỷ lệ
	5.6%
	Giảm 7 trẻ

	Suy dinh dưỡng nặng
	0
	Tỷ lệ
	0%
	Không tăng không giảm

	 Cao hơn so với tuổi
	1
	Tỷ lệ
	0.6%
	Không tăng không giảm

	Chiều cao bình thường
	149
	Tỷ lệ
	93.1%
	Tăng 10 trẻ

	Suy dinh dưỡng thể thấp còi 
	10
	Tỷ lệ
	6.2%
	Giảm 6 trẻ

	Trẻ thừa cân
	3
	Tỉ lệ
	1.8%
	Giảm  1 trẻ

	Trẻ béo phì
	1
	Tỉ lệ
	0.6
	Giảm 2 trẻ


        C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
I. Nhiệm vụ trọng tâm
- Có kế hoạch can thiệp trẻ suy dinh dưỡng sau quí II, đảm bảo 100% trẻ SDD và thừa cân béo phì đều được can thiệp.
- 100% trẻ được cân, đo khám sức khỏe định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.

II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:
- 100% trẻ được sử dụng nước tinh khiết
- Giáo viên tiếp tục vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú tại trường.
- Nhà trường kí hợp đồng thực phẩm với cơ sở đáng tin cậy, chọn thực phẩm tươi ngon, không dập nát.

- Đảm bảo dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày.

- Thay đổi thực đơn cho trẻ thường xuyên và theo mùa

- Cân đo và chấm biểu đồ tăng trưởng của trẻ trong toàn trường hằng quí.

2. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì:
- Hàng tháng theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, béo phì

- Theo dõi tỷ lệ trẻ nhẹ cân so với đầu quí.
- Theo dõi trẻ thấp còi và có đối chiếu chiều cao%

- Không còn trẻ béo phì.

III. Nội dung thực hiện.


1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:


 
- Xây dựng và triển khai chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ năm học 2019-2020 cho đội ngũ. 




-Triển khai các văn bản theo quy định có nội dung liên quan tới công tác phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì đến với CBGV-CNV trong nhà trường.



- Có kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng và béo phì hàng quí và có kế hoạch kiểm tra kết quả bồi dưỡng ở từng quí.



- Cung cấp tài liệu, sách báo, tranh ảnh,… phục vụ cho công tác tập huấn, tuyên truyền cách phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ.


2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:



- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục thường xuyên dưới nhiều hình thức: Tổ chức hội thi ( Bé tập làm nội trợ, ….), mở chuyên đề GDDD-VS ATTP, xây dựng mô hình phòng chống VS ATTP, các bài tuyên truyền, bài phát thanh xã, gặp gỡ trao đổi nhằm nâng cao nhận thức trong phụ huynh và cộng đồng về ý thức, trách nhiệm trong việc chăm lo sức khỏe trẻ.


- Tạo môi trường an toàn, lành mạnh để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.



- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ trong các đợt trọng điểm với phụ huynh và các đoàn thể khác: Ngày vi chất dinh dưỡng- tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng hành động vì trẻ em, ngày sức khỏe thế giới,..


3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ:



- Tổ chức tập huấn, tham gia các lớp bồi dưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm, những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc bảo vệ trẻ, cách phòng bệnh cho trẻ cho tất cả các CBGVNV trong nhà trường.


- Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.



- Bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp, kiến thức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.



- Phối hợp với nhân viên y tế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả các CBGVNV trong nhà trường.

4. Công tác phối hợp.



- Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ và tiêm văcxin phòng bệnh cho trẻ.



- Tham mưu với y tế địa phương cấp thuốc bổ cho những trẻ suy dinh dưỡng trong nhà trường, phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác bồi dưỡng trẻ suy dinh dưỡng.



- Củng cố phòng y tế trong nhà trường: Bổ sung trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo qui định để thực hiện sơ cấp cứu kịp thời. Tổ chức tốt hoạt động y tế học đường.



- Tu bổ hệ thống điện nước, công trình vệ sinh, sân chơi, đồ chơi, bàn ghế đảm bảo an toàn cho trẻ.



- Phối hợp trung tâm y tế Đại Lộc thường xuyên kiểm tra VSATTP của đơn vị.



5. Công tác kiểm tra đánh giá.



- Có kế hoạch kiểm tra giám sát chế độ ăn của trẻ cũng như sức khỏe của trẻ để có biện pháp can thiệp kịp thời.



- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, đặc biệc là kiểm tra đột xuất điều kiện về VSATTP, vệ sinh môi trường nhóm lớp.



- Có kế hoạch đánh giá về kết quả chăm sóc trẻ của mỗi giáo viên và công tác chỉ đạo của nhà trường.


IV.  Biện pháp thực hiện:

a. Đối với trẻ suy dinh dưỡng:

- Nhân viên y tế hàng tháng theo dõi trẻ suy dinh dưỡng. Cân hàng tháng và chấm biểu đồ tăng trưởng.

- Phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ: tăng thêm năng lượng trong khẩu phần ăn của trẻ tại nhà bằng cách cho thêm giá trị dinh dưỡng cao như thịt, cá, trứng, sữa... tăng cường rau xanh, hoa quả chín để cung cấp vitamin, chất khoáng, chọn thực phẩm giàu canxi, kẽm. 
- Vận động phụ huynh có trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ ăn tại trường.

- Khi cho trẻ ăn phải tìm mọi biện pháp để kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn, cần cho trẻ ăn nhiều bữa trong ngày, mỗi bữa một ít để đảm bảo số lượng thức ăn cần thiết cho trẻ đồng thời phải cung cấp năng lượng cao hơn trẻ bình thường. 

- Theo dõi chất lượng bữa ăn của trẻ, vận động trẻ ăn hết xuất, giáo viên chăm sóc tốt giấc ngủ cho trẻ.

- Tuyên truyền tới phụ huynh có trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ uống bổ sung vi chất khi có chiến dịch uống vi chất dinh dưỡng tại trạm y tế.

- Thường xuyên thay đổi thực đơn của trẻ đảm bảo đủ cung cấp năng lượng, canxi, kẽm, vitamin, chất xơ, chất béo và các chất dinh dưỡng khác.

- Thường xuyên cho trẻ vận động ngoài trời để tăng cường thể chất cho trẻ.
- Thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ, cho trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến thực phẩm cho trẻ.

- Lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng vào giờ học của trẻ.

- Tuyên truyền tới phụ huynh cho trẻ tẩy giun định kì.

b. Đối với trẻ béo phì

- Nhân viên y tế hàng tháng theo dõi trẻ béo phì. Cân hàng tháng và chấm biểu đồ tăng trưởng.

- Cho trẻ ăn nhiều canh trước khi cho trẻ ăn cơm, hạn chế cho trẻ ăn cơm nhiều ở khẩu phần ăn.
- Khi nấu ăn cho trẻ giảm bớt dầu, mỡ.

- Khi giáo viên cho trẻ ăn khuyên trẻ nên nhai kỹ và ăn chậm, trước khi ăn nên cho trẻ ăn một bát canh hay một đĩa rau đẻ giúp trẻ giàm bớt cơn đói.
- Thường xuyên cho trẻ vận động tại lớp như lau lá cây, tưới cây, đi bộ, đi cầu thang..., giáo dục kiến thức cơ bản để trẻ có thể tự phòng chống béo phì.
​Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh trong khẩu phần ăn của trẻ nên phối hợp nhiều loại thức ăn, tránh ăn một loại thực phẩm nào đó. Nên ăn nhiều rau xanh, quả ít ngọt. Giảm bớt gạo thay bằng khoai, ngô là những thức ăn cơ bản giàu chất xơ.

- Nếu uống sữa nên uống không đường, trẻ lớn nên uống sữa gầy (sữa bột tách bơ). Không nên uống sữa đặc có đường.

- Chế biến thức ăn: Hạn chế các món rán, xào, nên làm các món luộc, hấp, kho.

- Nên nhai kỹ và ăn chậm, ăn đều đặn, không bỏ bữa, không để trẻ quá đói, vì nếu bị quá đói, trẻ ăn nhiều trong các bữa sau làm mỡ tích luỹ nhanh hơn.

- Nên ăn nhiều vào bữa sáng để tránh ăn vặt ở trường, giảm ăn về chiều và tối.

- Thường xuyên động viên trẻ vận động, hạn chế các hoạt động tĩnh như xem ti vi, trò chơi điện tử, xem video....
- Không nên cho trẻ ăn bánh, kẹo ngọt, ăn vào lúc tối trước khi đi ngủ.
        3. Thưc hiện 3 bước kiểm thực của bộ y tế:

Bước 1: kiểm tra trước khi chế biến thức ăn
1. Kiểm tra nguyên liệu thực phẩm trước khi nhập vào cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

2. Thực phẩm nhập vào để chế biến tại bếp ăn của cơ sở:

a) Đối với thực phẩm nhập vào để chế biến ngay: thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 tại hướng dẫn này.

b) Đối với thực phẩm nhận từ kho của cơ sở: thực hiện theo Điểm b Khoản 1 Điều 3 tại hướng dẫn này.

3. Thông tin kiểm tra trước khi chế biến (Bước 1) được ghi chép vào Mẫu số 1, Phụ lục 1: Mẫu biểu ghi chép kiểm thực ba bước.

Bước 2: kiểm tra trong quá trình chế biến thức ăn
1. Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại cơ sở từ thời điểm bắt đầu sơ chế, chế biến cho đến khi thức ăn được chế biến xong:

a) Người tham gia chế biến: trang phục, mũ, găng tay, trang sức...

b) Trang thiết bị dụng cụ chế biến: sử dụng dụng cụ chế biến, chứa đựng thực phẩm sống và chín, nơi để thực phẩm chín và sống...

c) Vệ sinh khu vực chế biến và phụ trợ: sàn nhà, thoát nước, thùng rác...

2. Đánh giá cảm quan món ăn sau khi chế biến: trong quá trình sơ chế, chế biến, nếu phát hiện nguyên liệu, thức ăn có biểu hiện khác lạ (màu sắc, mùi vị...) cần được kiểm tra, đánh giá và loại bỏ thực phẩm, thức ăn và ghi rõ biện pháp xử lý.

3. Ghi chép ngày giờ bắt đầu và kết thúc chế biến của từng món ăn.

4. Các thông tin kiểm tra trong quá trình chế biến thức ăn 
. Bước 3: kiểm tra trước khi ăn
1. Kiểm tra việc chia thức ăn, khu vực bày thức ăn

2. Kiểm tra các món ăn đối chiếu với thực đơn bữa ăn.

3. Kiểm tra vệ sinh bát, đĩa, dụng cụ ăn uống.

4. Kiểm tra dụng cụ che đậy, trang thiết bị phương tiện bảo quản thức ăn.

5. Đánh giá cảm quan về các món ăn, trường hợp món ăn có dấu hiệu bất thường hoặc mùi, vị lạ thì phải có biện pháp xử lý kịp thời và ghi chép cụ thể.

6. Các thông tin kiểm tra trước khi ăn (Bước 3)

* Biện pháp;


Phân công cấp dưỡng thường xuyên thực hiện đúng 3 bước kiểm thực tại bếp ăn. Phó hiệu trưởng cùng kiểm tra sát xuất.


Bổ sung đồ dùng dụng cụ còn thiếu ở bến ăn.


Thực hiện chặc chẽ qui trình bếp ăn một chiều.
Trên đây là kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng và béo phì quí II năm học 2020 – 2021 của trường mẫu giáo Đại Sơn.
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	Số:     /KH-MGĐS
	Đại Lộc, ngày     tháng 12   năm 2017


KẾ HOẠCH

Phục hồi trẻ suy dinh dưỡng và béo phì
Quí I
Năm học  2017 - 2018


Căn cứ Hướng dẫn số 136/ PGDĐT-MN ngày 5/9/ 2017 của Phòng GD & ĐT Đại Lộc về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018;
Căn cứ Thông Tư số 28/2016/TT–BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thông Tư ban hành chương trình giáo dục mầm non;     

Căn cứ kế hoạch số 79 ngày 20 tháng 9 năm 2017 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường mẫu giáo Đại Sơn;

Căn cứ kế hoạch số 78 ngày 20 tháng 9 năm 2017 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của bộ phận nuôi dưỡng trường mẫu giáo Đại Sơn;

Trên cơ sở thực tế sau cân đo quí I vào ngày 15 tháng 9 năm 2017 nay bộ phận nuôi dưỡng trường mẫu giáo Đại Sơn xây dựng kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng  năm học 2017-2018 như sau:

       A. MỤC TIÊU.


- 100% trẻ được chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh phòng bệnh đầy đủ không xảy ra các dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho trẻ giúp trẻ tham gia tốt các hoạt động.

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và béo phì trong nhà trường

- Có kế hoach và biện pháp cụ thể để đạt hiệu quả cao.

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH       

1. Thuận lợi

Trường mẫu giáo Đại Sơn trong những năm qua được nhà nước đầu tư xây dựng CSVC đảm bảo, một số phòng kiên cố, bán kiên cố, có nhà ăn riêng, công trình vệ sinh, phòng sinh hoạt đảm bảo theo qui định chung.

Có tương đối đủ đồ dùng đồ chơi theo qui định, đồ dùng cá nhân trẻ đầy đủ đảm bảo tổ chức sinh hoạt bán trú.

Môi trường lớp học khang trang, sân vườn được cải tạo nhiều khu vườn như: vườn rau dinh dưỡng, vườn hoa cho bé, cây xanh bóng mát, sân tập, nhà thể chất thoáng mát tạo điều kiện cho bé vui chơi, vận động.

Đội ngủ giáo viên đã chuẩn hóa về trình độ có năng lực chuyên môn chăm sóc trẻ từ loại khá trở lên.
Được sự quan tâm của phòng Giáo dục và đào tạo Đại Lộc, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể xã Đại Sơn luôn tạo mọi điều kiện cho mọi công tác của nhà trường được hoạt động tốt.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, thực sự yêu nghề mến trẻ. 

Có đủ nhân viên nuôi dưỡng phục vụ cho công tác chăm sóc trẻ.
2. Khó khăn:
Trường mẫu giáo Đại Sơn nằm ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đại Lộc là một xã miền núi. Nơi đây chưa có chợ nhà cung ứng thực phẩm phải đi nhiều km mới đem thực phẩm về cung cấp cho trường, giá cả có cao hơn vùng đồng bằng một số thực phẩm.

Đời sống nhân dân đa số làm nương rẫy, cuộc sống không ổn định về kinh tế. Ba mẹ trẻ luôn đi làm ăn trên nương rẫy ít quan tâm chăm sóc con.

Thu tiền ăn cho mỗi trẻ một ngày chỉ có 10.000đ thấp nhất huyện.
Đời sống nhân viên cấp dưỡng lương còn thấp, không có phụ cấp gì thêm.

Bếp ăn bán trú cụm Tân Đợi chở cơm lên Đồng Chàm xa đi qua núi dốc.

 3. Tình hình sức khỏe trẻ đầu quí II

· Kết quả cân đo quí II ngày 15/12/2017:
	Kết quả
	Kết quả quí II
	So với quí I

	Số trẻ bán trú
	170
	Tỷ lệ
	100%
	Không tăng

	Cân nặng bình thường
	151
	Tỷ lệ
	88%
	Tăng 13 trẻ

	Suy dinh dưỡng nhẹ
	15
	Tỷ lệ
	9%
	Giảm 10 trẻ

	Suy dinh dưỡng nặng
	1
	Tỷ lệ
	1%
	Giảm 1 trẻ

	 cao hơn so với tuổi
	1
	Tỷ lệ
	1%
	Tăng 1 trẻ

	Chiều cao bình thường
	164
	Tỷ lệ
	96%
	Tăng 5 trẻ

	Thấp còi độ 1
	4
	Tỷ lệ
	2%
	Giảm 6 trẻ

	Thấp còi độ 2
	1
	Tỷ lệ
	1%
	Không tăng


        C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Có kế hoạch can thiệp trẻ suy dinh dưỡng sau quí II, đảm bảo 100% trẻ SDD và thừa cân béo phì đều được can thiệp.
- 100% trẻ được cân, đo khám sức khỏe định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.

II. Nhiệm vụ cụ thể.

1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng

- 100% trẻ được sử dụng nước tinh khiết

- Giáo viên tiếp tục vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú tại trường.

- Nhà trường kí hợp đồng thực phẩm với cơ sở đáng tin cậy, chọn thực phẩm tươi ngon, không dập nát.

- Đảm bảo dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày.

- Thay đổi thực đơn cho trẻ thường xuyên và theo mùa

- Cân đo và chấm biểu đồ tăng trưởng của trẻ trong toàn trường hằng quí.

2. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì

- Hàng tháng theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, béo phì

- Theo dõi tỷ lệ trẻ nhẹ cân so với đầu quí.
- Theo dõi trẻ thấp còi và có đối chiếu chiều cao%

- Không còn trẻ béo phì.

III. Nội dung thực hiện.


1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:


 
- Xây dựng và triển khai chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ năm học 2017-2018 cho đội ngũ. 




-Triển khai các văn bản theo quy định có nội dung liên quan tới công tác phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì đến với CBGV-CNV trong nhà trường.



- Có kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng và béo phì hàng quí và có kế hoạch kiểm tra kết quả bồi dưỡng ở từng quí.



- Cung cấp tài liệu, sách báo, tranh ảnh,… phục vụ cho công tác tập huấn, tuyên truyền cách phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ.


2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:



- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục thường xuyên dưới nhiều hình thức: Tổ chức hội thi ( Bé tập làm nội trợ, ….), mở chuyên đề GDDD-VS ATTP, xây dựng mô hình phòng chống VS ATTP, các bài tuyên truyền, bài phát thanh xã, gặp gỡ trao đổi nhằm nâng cao nhận thức trong phụ huynh và cộng đồng về ý thức, trách nhiệm trong việc chăm lo sức khỏe trẻ.


- Tạo môi trường an toàn, lành mạnh để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.



- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ trong các đợt trọng điểm với phụ huynh và các đoàn thể khác: Ngày vi chất dinh dưỡng- tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng hành động vì trẻ em, ngày sức khỏe thế giới,..


3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ:



- Tổ chức tập huấn, tham gia các lớp bồi dưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm, những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc bảo vệ trẻ, cách phòng bệnh cho trẻ cho tất cả các CBGVNV trong nhà trường.


- Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.



- Bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp, kiến thức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.



- Phối hợp với nhân viên y tế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả các CBGVNV trong nhà trường.


4. Công tác phối hợp.



- Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ và tiêm văcxin phòng bệnh cho trẻ.



- Tham mưu với y tế địa phương cấp thuốc bổ cho những trẻ suy dinh dưỡng trong nhà trường, phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác bồi dưỡng trẻ suy dinh dưỡng.



- Củng cố phòng y tế trong nhà trường: Bổ sung trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo qui định để thực hiện sơ cấp cứu kịp thời. Tổ chức tốt hoạt động y tế học đường.



- Tu bổ hệ thống điện nước, công trình vệ sinh, sân chơi, đồ chơi, bàn ghế đảm bảo an toàn cho trẻ.



- Phối hợp trung tâm y tế Đại Lộc thường xuyên kiểm tra VSATTP của đơn vị.



5. Công tác kiểm tra đánh giá.



- Có kế hoạch kiểm tra giám sát chế độ ăn của trẻ cũng như sức khỏe của trẻ để có biện pháp can thiệp kịp thời.



- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, đặc biệc là kiểm tra đột xuất điều kiện về VSATTP, vệ sinh môi trường nhóm lớp.



- Có kế hoạch đánh giá về kết quả chăm sóc trẻ của mỗi giáo viên và công tác chỉ đạo của nhà trường.



IV.  Biện pháp thực hiện:

a. Đối với trẻ suy dinh dưỡng:

- Nhân viên y tế hàng tháng theo dõi trẻ suy dinh dưỡng. Cân hàng tháng và chấm biểu đồ tăng trưởng.

- Phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ: tăng thêm năng lượng trong khẩu phần ăn của trẻ tại nhà bằng cách cho thêm giá trị dinh dưỡng cao như thịt, cá, trứng, sữa... tăng cường rau xanh, hoa quả chín để cung cấp vitamin, chất khoáng, chọn thực phẩm giàu canxi, kẽm. 

- Vận động phụ huynh có trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ ăn tại trường.

- Khi cho trẻ ăn phải tìm mọi biện pháp để kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn, cần cho trẻ ăn nhiều bữa trong ngày, mỗi bữa một ít để đảm bảo số lượng thức ăn cần thiết cho trẻ đồng thời phải cung cấp năng lượng cao hơn trẻ bình thường. 

- Theo dõi chất lượng bữa ăn của trẻ, vận động trẻ ăn hết xuất, giáo viên chăm sóc tốt giấc ngủ cho trẻ.

- Tuyên truyền tới phụ huynh có trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ uống bổ sung vi chất khi có chiến dịch uống vi chất dinh dưỡng tại trạm y tế.

- Thường xuyên thay đổi thực đơn của trẻ đảm bảo đủ cung cấp năng lượng, canxi, kẽm, vitamin, chất xơ, chất béo và các chất dinh dưỡng khác.

- Thường xuyên cho trẻ vận động ngoài trời để tăng cường thể chất cho trẻ.

- Thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ, cho trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến thực phẩm cho trẻ.

- Lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng vào giờ học của trẻ.

- Tuyên truyền tới phụ huynh cho trẻ tẩy giun định kì.

b. Đối với trẻ béo phì

- Nhân viên y tế hàng tháng theo dõi trẻ béo phì. Cân hàng tháng và chấm biểu đồ tăng trưởng.

- Xây dựng khẩu phần ăn của trẻ phối hợp nhiều loại thức ăn. Hạn chế các món rán, xào, nên ăn các món luộc, hấp kho. Ăn nhiều rau xanh

- Khi nấu ăn cho trẻ giảm bớt dầu, mỡ.

- Khi giáo viên cho trẻ ăn khuyên trẻ nên nhai kỹ và ăn chậm, trước khi ăn nên cho trẻ ăn một bát canh hay một đĩa rau đẻ giúp trẻ giàm bớt cơn đói.
- Thường xuyên cho trẻ vận động tại lớp như lau lá cây, tưới cây, đi bộ, đi cầu thang..., giáo dục kiến thức cơ bản để trẻ có thể tự phòng chống béo phì.

​Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh trong khẩu phần ăn của trẻ nên phối hợp nhiều loại thức ăn, tránh ăn một loại thực phẩm nào đó. Nên ăn nhiều rau xanh, quả ít ngọt. Giảm bớt gạo thay bằng khoai, ngô là những thức ăn cơ bản giàu chất xơ.

- Nếu uống sữa nên uống không đường, trẻ lớn nên uống sữa gầy (sữa bột tách bơ). Không nên uống sữa đặc có đường.

- Chế biến thức ăn: Hạn chế các món rán, xào, nên làm các món luộc, hấp, kho.

- Nên nhai kỹ và ăn chậm, ăn đều đặn, không bỏ bữa, không để trẻ quá đói, vì nếu bị quá đói, trẻ ăn nhiều trong các bữa sau làm mỡ tích luỹ nhanh hơn.

- Nên ăn nhiều vào bữa sáng để tránh ăn vặt ở trường, giảm ăn về chiều và tối.

- Thường xuyên động viên trẻ vận động, hạn chế các hoạt động tĩnh như xem ti vi, trò chơi điện tử, xem video....

- Không nên cho trẻ ăn bánh, kẹo ngọt, ăn vào lúc tối trước khi đi ngủ.

        3. Thưc hiện 3 bước kiểm thực của bộ y tế:

Bước 1: kiểm tra trước khi chế biến thức ăn
1. Kiểm tra nguyên liệu thực phẩm trước khi nhập vào cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

2. Thực phẩm nhập vào để chế biến tại bếp ăn của cơ sở:

a) Đối với thực phẩm nhập vào để chế biến ngay: thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 tại hướng dẫn này.

b) Đối với thực phẩm nhận từ kho của cơ sở: thực hiện theo Điểm b Khoản 1 Điều 3 tại hướng dẫn này.

3. Thông tin kiểm tra trước khi chế biến (Bước 1) được ghi chép vào Mẫu số 1, Phụ lục 1: Mẫu biểu ghi chép kiểm thực ba bước.

Bước 2: kiểm tra trong quá trình chế biến thức ăn
1. Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại cơ sở từ thời điểm bắt đầu sơ chế, chế biến cho đến khi thức ăn được chế biến xong:

a) Người tham gia chế biến: trang phục, mũ, găng tay, trang sức...

b) Trang thiết bị dụng cụ chế biến: sử dụng dụng cụ chế biến, chứa đựng thực phẩm sống và chín, nơi để thực phẩm chín và sống...

c) Vệ sinh khu vực chế biến và phụ trợ: sàn nhà, thoát nước, thùng rác...

2. Đánh giá cảm quan món ăn sau khi chế biến: trong quá trình sơ chế, chế biến, nếu phát hiện nguyên liệu, thức ăn có biểu hiện khác lạ (màu sắc, mùi vị...) cần được kiểm tra, đánh giá và loại bỏ thực phẩm, thức ăn và ghi rõ biện pháp xử lý.

3. Ghi chép ngày giờ bắt đầu và kết thúc chế biến của từng món ăn.

4. Các thông tin kiểm tra trong quá trình chế biến thức ăn 
. Bước 3: kiểm tra trước khi ăn
1. Kiểm tra việc chia thức ăn, khu vực bày thức ăn

2. Kiểm tra các món ăn đối chiếu với thực đơn bữa ăn.

3. Kiểm tra vệ sinh bát, đĩa, dụng cụ ăn uống.

4. Kiểm tra dụng cụ che đậy, trang thiết bị phương tiện bảo quản thức ăn.

5. Đánh giá cảm quan về các món ăn, trường hợp món ăn có dấu hiệu bất thường hoặc mùi, vị lạ thì phải có biện pháp xử lý kịp thời và ghi chép cụ thể.

6. Các thông tin kiểm tra trước khi ăn (Bước 3)

* Biện pháp;


Phân công cấp dưỡng thường xuyên thực hiện đúng 3 bước kiểm thực tại bếp ăn. Phó hiệu trưởng cùng kiểm tra sát xuất.


Bổ sung đồ dùng dụng cụ còn thiếu ở bến ăn.


Thực hiện chặc chẽ qui trình bếp ăn một chiều.

Trên đây là kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng và béo phì quí II năm học 2017 – 2018 của trường mẫu giáo Đại Sơn.
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